	LUYỆN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (tiếp theo)
 
	Tiết theo KHDH: 11,12
Ngày soạn: 14/11/2020
Ngày giảng: 18/11/2020


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải toán Chương II
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và hướng dẫn giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về Chương II
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1: (khoảng 10 phút) Ôn lại những kiến thức trọng tâm
1. Các đặc trưng của sóng cơ

a. Chu kì (tần số sóng): là đại lượng không thay đổi khi sóng truyền từ môi trường này sang môi trường khác.

Tsóng = Tnguồn; fsóng = fnguồn; T.f = 1
b. Tốc độ truyền sóng: là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường; phụ thuộc bản chất môi trường và nhiệt độ (nhiệt độ môi trường tăng thì tốc độ lan truyền càng nhanh)

Nói chung:  (VR > VL > VK) 

c. Bước sóng: 
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Chú ý: 
+ Khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 
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+ Khoảng cách giữa n ngọn sóng là (n – 1)
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+ Nếu cho phao nhô lên (hay sóng đập vào bờ) n lần trong thời gian (t thì chu kì sóng: 
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	2. Phương trình sóng

a. Phương trình sóng


	uM = AMcos ((t - 2(
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b. Độ lệch pha của 2 dao động tại  2 điểm cách nguồn:  
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► Chú ý: Sóng truyền từ nơi dao động sớm pha đến nơi dao động trễ pha hơn.

( Bài toán: Cho khoảng cách, độ lệch pha của 2 điểm, v1 ≤ v ≤ v2 hoặc  f1 ≤ f ≤ f2. Tính v hoặc f:   

      Rút v hay f từ công thức:
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     Dùng máy tính, bấm MODE  7  ; nhập hàm f(x) = v hoặc f  theo ẩn x = k ; 

    Cho chạy nghiệm (từ START 0 đến END 10 ; chọn STEP 1 (vì k nguyên), nhận nghiệm f(x) trong khoảng của v hoặc f.

2. Giao thoa: Số cực đại và số cực tiểu là số nghiệm k nguyên thỏa mãn:

* Số cực đại: 
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;                 * Số cực tiểu: 
[image: image11.wmf]1212

SSSS

11

k

22

--<<-

ll


3. Điều kiện để có sóng dừng:

	a) Trường hợp hai đầu dây cố định (nút):
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* số bó sóng = số bụng sóng = k

* số nút sóng = k + 1
	[image: image13.png]




	b) Trường hợp một đầu là nút, một đầu là bụng: 
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 (m = 1, 3, 5…)

* số bó sóng = k

* số bụng sóng = số nút sóng = k + 1
	[image: image16.png]





Hoạt động 2: (khoảng 25 phút) Hướng dẫn một số bài tập minh hoạ
1. Trên mặt một chất lỏng có một sóng cơ, người ta quan sát được khoảng cách giữa 15 đỉnh sóng liên tiếp là 3,5 m và thời gian sóng truyền được khoảng cách đó là 7 s. Xác định bước sóng, chu kì và tần số của sóng đó.
HD. Khoảng cách giữa 15 đỉnh sóng là 14( ( ( = 
[image: image17.wmf]3,5
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[image: image20.wmf]l

v
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2. Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng.

HD. Khoảng cách giữa 5 gợn lồi liên tiếp là 4( ( ( = 
[image: image21.wmf]0,5
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= 0,125 m; v = (f = 15 m/s.

3. Một sóng có tần số 500 Hz và tốc độ lan truyền 350 m/s. Hỏi hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha 
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HD. Ta có: ( = 
[image: image23.wmf]f

v

= 0,7 m; (( = 
[image: image24.wmf]l

p

d

2

= 
[image: image25.wmf]4

p

 ( d = 
[image: image26.wmf]8

l

= 0,0875 m = 8,75 cm.
7. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy phao nhấp nhô lên xuống tại chỗ 16 lần trong 30 giây và khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp nhau bằng 24m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển ?

HD.  Ta có: (16-1)T = 30 (s) ( T = 2 (s); 5 đỉnh liên tiếp: 4( = 24m ( 24m ( ( = 6(m)( 
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8. Một dây đàn hồi  dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, ngmười ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc (( = (k + 0,5)( với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz.
HD. Độ lệch pha giữa M và A: 
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Do: 
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4. Hai nguồn kết hợp A và B cách nhau một đoạn 7 cm dao động với tần số 40 Hz, tốc độ truyền sóng là 0,6 m/s. Tìm số điểm dao động cực đại giữa A và B trong các trường hợp:


a) Hai nguồn dao động cùng pha.


b) Hai nguồn dao động ngược pha.

HD. Ta có: ( = 
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= 0,015 m = 1,5 cm.


a) Hai nguồn cùng pha: -
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 ( - 4,7 < k < 4,7; vì k ( Z nên k nhận 9 giá trị, do đó số điểm cực đại là 9.


b) Hai nguồn ngược pha: -
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(- 4,2 < k < 5,3; vì k ( Z nên k nhận 10 giá trị, do đó số điểm cực đại là 10.

4’. Hai nguồn sóng cùng biên độ cùng tần số và ngược pha. Nếu khoảng cách giữa hai nguồn là: 
[image: image37.wmf]AB16,2

=l

 thì số điểm đứng yên và số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB.

ĐS: 33 và 32     
HD. Ta có: 
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 Hay : 16,2<k<16,2.  Kết luận có 33 điểm đứng yên.

11. Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Tìm số nút sóng và bụng sóng trên dây, kể cả A và B.

HD. Ta có: ( = 
[image: image40.wmf]v
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= 0.5 m = 50 cm. Trên dây có: N = 
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= 4 bụng sóng. Vì có 4 bụng sóng với hai nút ở hai đầu nên sẽ có 5 nút (kể cả hai nút tại A và B).

12. Một sợi dây AB dài 50 cm. Đầu A dao động với tần số f = 50 Hz. Đầu B cố định. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1 m/s. Hỏi điểm M cách A 3,5 cm là nút hay bụng thứ mấy kể từ A và trên dây có bao nhiêu nút, bao nhiêu bụng kể cả A và B.

HD. Ta có: ( = 
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 = 0,02 m = 2 cm; AM = 3,5 cm = 7
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 = (2.3 + 1) 
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 nên tại M là bụng sóng và đó là bụng sóng thứ 3 kể từ A.Trên dây có N = 
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2

l

= 50 bụng sóng và có N’ = N + 1 = 51 nút kể cả hai nút tại A và B.
Hoạt động 2: (khoảng 45 phút) Luyện tập bài tập trắc nghiệm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 GV hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm theo Tài liệu 
 Sửa những câu hỏi khó.
	 HS luyện tập theo hướng dẫn

 


CÁC ĐẠI LƯỢNG

Câu 1: Mối liên hệ giữa bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là
  A. 
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Câu 2: Một sóng cơ có tần số 
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Câu 3: Một sóng có chu kì 0,125s thì tần số của sóng này là

  A. 8Hz.  B. 4Hz.  C. 16Hz.  D. 10Hz.

Câu 4: Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110 m/s và có bước sóng 0,25 m. Tần số của sóng đó là

  A. 50 Hz  B. 220 Hz     C. 440 Hz  D. 27,5 Hz

Câu 5: Một sóng cơ có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là

  A. 3,0 km.  B. 75,0 m.  C. 30,5 m.  D. 7,5 m
Câu 6: Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 2 m. Quãng đường sóng truyền đi trong một nửa chu kỳ là

A. 1 m       B. 4 m       C. 0,5 m       D. 2 m
Câu 7: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2m và có 6 ngọn sóng qua trước mặt trọng 8s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

A. 1,25m/s       B. 3,2m/s       C. 2,5m/s       D. 3m/s

Câu 8: Một người ngồi ở bờ biển nhìn thấy có 10 ngọn sóng liên tiếp truyền qua trước mặt trong 36 giây, khoảng cách giữa hai ngọn sóng liền kề là 5 m. Tần số sóng biển và tốc độ truyền sóng là

A. 4 Hz; 2,5 m/s.     B. 4 Hz; 1,25 m/s.     C. 0,25 Hz; 2,5 m/s.     D. 0,25 Hz; 1,25 m/s.
	Câu 9: Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t0, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai phần tử dây tại M và O dao động lệch pha nhau

A. π/4.


B. π/3.


C. 3π/4.      D. 2π/3.
	
[image: image57]


Câu 10: Một sóng hình sin đang lan truyền trong một môi trường theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng 80 cm/s. Biên độ sóng do nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền. Trong khoảng thời gian 2,5 s sóng truyền từ điểm M đến N. Tại một thời điểm, hai phần tử môi trường dao động
A. cùng pha.
B. lệch pha π/2.
C. lệch pha 5π.

D. ngược pha.

Câu 11: Tại điểm O trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 50 Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm O có tốc độ là 80 cm/s. Tại hai điểm M, N trên đường thẳng đi qua O luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng, giữa chúng chỉ tồn tại 3 điểm khác dao động ngược pha với M. Xác định khoảng cách MN.

A. 4,8 cm       B. 3,6 cm       C. 0,5 cm       D. 2 cm
PHƯƠNG TRÌNH SÓNG

Câu 12: Một sóng cơ học có bước sóng λ truyền theo một đường thẳng từ điểm M đến điểm N. Biết khoảng cách MN = d. Độ lệch pha ∆φ của dao động tại hai điểm M và N là

  A. (( =
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Câu 13: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng bằng một phần tư bước sóng có dao động


A. cùng pha.
B. ngược pha.
   C. lệch pha 
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D. lệch pha 
[image: image63.wmf]4
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Câu 14: Sóng cơ có tần số 50 Hz truyền trong môi trường với vận tốc 160 m/s. Ở cùng một thời điểm, hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng có dao động cùng pha với nhau, cách nhau

  A. 3,2m.  B. 2,4m  C. 1,6m  D. 0,8m.

Câu 15: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng v = 0,2 m/s, chu kỳ dao động T = 10 s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là 

A. 1,5 m. 

B. 1 m. 

C. 0,5 m. 

D. 2 m. 

Câu 16: Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha là 80cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 400 cm/s.       B. 16 m/s.       C. 6,25 m/s.       D. 400 m/s.

Câu 17: Một sóng cơ truyền trong môi trường với tốc độ 12 m/s. Ở cùng một thời điểm, hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng và dao động ngược pha cách nhau 1,2 m. Tần số của sóng là
     A.  50 Hz.     B.  100 Hz.     C.  5 Hz.      D.  10 Hz.

Câu 18: Một sóng cơ truyền trong môi trường với bước sóng 3,6m. Hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha nhau 
[image: image64.wmf]2
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 thì cách nhau

  A. 2,4m  B. 1,8m      C. 0,9m    D. 0,6m 

Câu 19: Một sóng cơ có tần số 50 Hz truyền theo phương Ox có tốc độ 30 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương Ox mà dao động của các phần tử môi trường tại đó lệch pha nhau π/3 bằng

A. 5 cm       B. 60 cm       C. 20 cm       D. 10 cm

Câu 20: Một dây đàn hồi mảnh rất dài có đầu O dao động với tần số f thay đổi từ 40 Hz 
[image: image65.wmf]®

 53 Hz theo phương vuông góc sợi dây. Sóng tạo thành lan truyền với vận tốc v = 5 m/s. Tìm f để điểm M cách O 20 cm luôn luôn cùng pha với O

A. 40 Hz.

B. 53 Hz.

C. 46,5 Hz.

D. 50 Hz.

Câu 21: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là 4m/s và tần số sóng có giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng trên dây là


A. 42 Hz.
B. 35 Hz.
C. 40 Hz.
D. 37 Hz.

Câu 22: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là

A. 100 cm/s.

B. 80 cm/s.

C. 85 cm/s.

D. 90 cm/s.

Câu 23: Sóng truyền trên mặt nước với tần số 
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. Tại hai điểm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 10 (cm) dao động vuông pha nhau. Biết 
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Câu 24: Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, có phương trình sóng là u = 6cos(4(t - 0,02(x); trong đó u và x tính bằng cm, t tính bằng s. Sóng này có bước sóng là

  A. 150 cm.  B. 50 cm.  C. 100 cm.  D. 200 cm.
Câu 25: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là 
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, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Bước sóng là

A. λ = 0,1m.  B. λ = 50cm.  C. λ = 8mm.  D. λ = 1m. 

Câu 26: Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, có phương trình sóng là u = 6cos(4(t - 0,02(x); trong đó u và x tính bằng cm, t tính bằng s. Sóng này có bước sóng là

A. 150cm.       B. 100cm.       C. 200cm.       D. 50cm.
Câu 27: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là 
[image: image73.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

2

6

cos

5

x

t

u

p

p

 (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

    A. 12 m/s.    B. 6 cm/s.    C. 6 m/s.    D. 12 cm/s.

Câu 28: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là 
[image: image74.wmf]5cos(6)
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 (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

  A. 3 m/s.  B. 60 m/s.  C. 6 m/s.  D. 30 m/s.

Câu 29: Một sóng cơ truyền dọc theo truc Ox với phương trình u = 5cos(8(t – 0,04(x) (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, phần tử sóng có li độ là

   A. 5,0 cm.       B. -5,0 cm.       C. 2,5 cm.       D. -2,5 cm. 

Câu 30: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u = 5cos
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) mm. Trong đó x tính bằng m, t tính bằng giây. Vị trí của phần tử sóng M cách gốc toạ độ 3 m ở thời điểm t = 2 s là

A. uM = 5 mm.

B. uM = 0 mm.
        C. uM = 5 cm.

D. uM = 2,5 cm.

Câu 31: Cho một dây đàn hồi nằm ngang, đầu O dao động với biên độ 5 cm theo phương thẳng đứng. Chu kì T = 2 s, tốc độ truyền sóng dọc theo dây 5 m/s. Phương trình dao động tại điểm M cách O một đoạn 2,5 m là

A. uM = 5.cos(
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C. uM = 2,5 cos ((
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Câu 32: Phương trình dao động của nguồn O là 
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. Tốc độ truyền sóng là 10 m/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tại điểm M cách nguồn O một khoảng 0,3 m trên phương truyền sóng phần tử môi trường dao động theo phương trình
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Câu 33: Phương trình sóng tại nguồn O có dạng uO = 3cos10(t (cm,s). Từ O, sóng truyền đi trong môi trường với tốc độ truyền sóng là v = 1 m/s. Coi biên độ sóng không thay đổi khi lan truyền thì phương trình dao động tại điểm M cách O một đoạn 5 cm có dạng
A. u = 3cos(10(t + [image: image86.wmf]2

p

 ) cm.         B.  u = 3cos(10(t + () cm.
C. u = 3cos(10(t – [image: image87.wmf]2
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Câu 34: Hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương và phải thoả mãn điều kiện nào sau đây?

A. Có cùng pha ban đầu và có biên độ không đổi theo thời gian.

B. Có cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

C. Có cùng tần số và có biên độ không đổi theo thời gian.

D. Có cùng chu kì và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

Câu 35: Giao thao sóng với hai nguồn kết hợp cùng pha. Tại vị trí cực đại giao thoa có hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng

A. số nguyên lần nửa bước sóng.       B. số lẻ lần bước sóng.

C. số nguyên lần bước sóng.              D. số lẻ lần nửa bước sóng.

Câu 36: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trìnhu = Acos(t. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu sẽ có hiệu đường đi từ hai nguồn đến đó bằng
   A. một số lẻ lần nửa bước sóng.          B. một số nguyên lần bước sóng. 

   C. một số nguyên lần nửa bước sóng.       D. một số lẻ lần bước sóng. 

Câu 37: Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp giao thoa nhau, dao động theo phương thẳng đứng. Tại trung điểm của đoạn AB, phần tử nước dao động với biên độ cực đại. Hai nguồn sóng đó dao động

   A. lệch pha nhau góc (/3   B. cùng pha nhau  C. ngược pha nhau.   D. lệch pha nhau góc (/2

Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng vơi hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2. Gọi d1 và d2 lần lượt là khoảng cách từ điểm M đến các nguồn S1 và S2. Điểm M dao động với biên đô cực đại (k ( Z) khi
   A. d2 – d1 = k(.       B. d2 – d1 = 2k(.    C. d2 – d1 = (k + 
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Câu 39: Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, v là tốc độ truyền sóng, T là chu kì của sóng. Hai điểm đó sẽ dao động cùng pha chỉ khi
A.  d = k
[image: image90.wmf]v
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 (k = 1, 2, 3,...).     B.  d = 2kTv (k = 1, 2, 3,...).
C.  d = kTv (k = 1, 2, 3,...).      D.  d = k
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Câu 40: Trong hiện tượng giao thoa trên mặt nước với hai nguồn kết hợp S1 và S2;  khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại liên tiếp trên đoạn S1S2 là

A. 2λ       B. λ/4       C. λ       D. λ/2
Câu 41: Thực hiện giao thoa trên mặt chất lỏng với hai nguồn S1, S2 giống nhau. Phương trình dao động tại S1và S2 đều là 
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. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 200 cm/s. Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp trên đường thẳng nối hai nguồn S1, S2 là

    A. 4 cm     B. 1 cm    C. 2 cm     D. 8 cm 

Câu 42: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng có cùng phương trình u = 2cos40πt (trong đó u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Gọi M là điểm trên mặt chất lỏng cách S1, S2 lần lượt là 12 cm và 9 cm. Coi biên độ của sóng truyền từ hai nguồn trên đến điểm M là không đổi. Phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ là

   A. 
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cm.       C. 4 cm.       D. 2 cm. 

Câu 43: Hai nguồn S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 9,6 cm dao động đồng bộ với cùng tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,2 m/s. Số đường cực đại trong khoảng giữa S​1 và S2 là

A.  16.     B.  15.      C.  14.     D.  17.
Câu 44: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = 2cos50(t (cm); (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là   1,5 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm có biên độ dao động cực đại và số điểm đứng yên lần lượt là

   A. 9 và 8.       B. 7 và 8.       C. 7 và 6.       D. 9 và 10. 

Câu 45: Thực hiên giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn S1, S2 cách nhau một khoảng bằng 7,5(. Số điểm cực đại trên đoạn S1, S2 là 
       A. 7        B. 15        C. 14        D. 13

Câu 46: Tại hai điểm A nà B trên mặt nước dao động cùng tần số 16Hz, cùng pha, cùng biên độ. ĐiểmM trên mặt nước dao động với biên độ cực đại với MA = 30cm, MB = 25,5cm, giữa M và trung trực của AB có hai dãy cực đại khác thì vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

A. v = 36cm/s.       B. v = 24cm/s.       C. v = 20,6cm/s.       D. v = 28,8cm/s.

SÓNG DỪNG

Câu 47: Sóng dừng được hình thành bởi

A. sự giao thoa của hai sóng kết hợp

B. sự giao thoa của một sóng tới và sóng phản xạ của nó trên cùng một phương.

C. sự tổng hợp của hai sóng tới và sóng phản xạ truyền khác phương.

D. sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng kết hợp.

Câu 48: Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây đúng?
   A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới. 

   B. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 

   C. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới. 

   D. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 

Câu 49: Sóng truyền trên một sợi dây có hai đầu cố định. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

A. một số nguyên lần bước sóng.                       B. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.

C. một số chẵn lần một phần tư bước sóng.       D. một số lẻ lần nửa bước sóng.

Câu 50: Điều kiện để có sóng dừng trên dây khi khi một đầu dây cố định và đầu còn lại tự do là chiều dài l của sợi dây phải thỏa mãn điều kiện
   A.  k(.            B.  k
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Câu 51: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng

A. một nửa bước sóng.        B. một số nguyên lần bước sóng.     

C. một bước sóng.              D. một phần tư bước sóng.
Câu 52: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng các giữa hai nút liên tiếp bằng

A. một bước sóng.                    B. nửa bước sóng.  C. một phần tư bước sóng.       D. hai lần bước sóng.
Câu 53: Hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa một nút và một bụng sóng liên tiếp bằng

A. hai lần bước sóng       B. một nửa bước sóng   C. một phần tư bước sóng       D. một bước sóng

Câu 54: Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa ba nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu?

A. bằng hai lần bước sóng.     B. bằng một phần tư bước sóng.

C. bằng một bước sóng.          D. bằng một nửa bước sóng.

Câu 55: Sóng dừng trên dây có một đầu tự do có bước sóng là 20cm. Khoảng cách gần nhất từ điểm nút đến đầu tự do là 

   A. 30 cm 

        B. 10 cm 


C. 5 cm 

D. 2,5 cm
Câu 56: Trên một sợi dây có chiều dài l hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là

  A. 
[image: image98.wmf]2

l

v

      B. 
[image: image99.wmf]4

l

v

     C. 
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     D. 
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Câu 57: Trên một sợi dây có sóng dừng với bước sóng là (, có rất nhiều bụng sóng và nút sóng. Khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là

   A. 0,5(.       B. 2(.          C. 2,5(.          D. 5(. 

Câu 58: Một sợi dây dài 1m, hai đầu cố định và rung với hai nút sóng thì bước sóng trên dây là

A. 1m       B. 0,5m       C. 2m       D. 0,25m

Câu 59: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng truyền trên đây là

A. 1m.       B. 2m.       C. 0,25m.       D. 0,5m.
Câu 60: Một sợi dây đàn dài 80 cm, căng ở hai đầu cố định, khi dao động với tần số f, ta quan sát trên dây có sóng dừng với 4 bụng sóng. Bước sóng trên dây là

A.  40 cm.      B.  80 cm.     C.  50 cm.     D.  20 cm.

Câu 61: Một dây đàn dài 40 cm, căng ở hai đầu cố định, khi dây dao động với tần số 600 Hz ta quan sát trên dây có sóng dừng với hai bụng sóng. Vận tốc sóng trên dây là 

A. 480 m/s.               B. 120 m/s.              C. 240 m/s.              D. 79,8 m/s.

Câu 62: Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, được rung với tần số 50 Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, hai đầu là hai nút sóng. Tốc độ sóng trên dây có giá trị là

A. 60 cm/s.       B. 75 cm/s.       C. 12 m/s.       D. 15 m/s.

Câu 63: Dây AB căng nằm ngang dài 2 m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50 Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây có giá trị là

A. 100m/s.       B. 25cm/s.       C. 12,5cm/s.       D. 50m/s.

Câu 64: Trong trường hợp sóng dừng được tạo ra trên dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Trên dây, người ta quan sát được 7 bụng sóng. Kể cả đầu cố định, số nút sóng quan sát được trên dây là
     A.  7 nút.      B.  9 nút.     C.  8 nút.     D.  6 nút.

Câu 65: Sóng dừng trên sợi dây có chiều dài bằng 1,5 (m) với một đầu tự do, một đầu cố định. Dây rung với tần số 
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. Số bụng trên dây

A. 8       B. 7       C. 9       D. 6

Câu 66: Một sợi dây đầu A cố định, đầu B tự do có sóng dừng với bước sóng bằng 8 cm. Chiều dài sợi dây bằng 18 cm. Trên dây có 

    A. 5 nút sóng và 5 bụng sóng.    B. 4 nút sóng và 4 bụng sóng.

    C. 5 nút sóng và 4 bụng sóng.    D. 3 nút sóng và 4 bụng sóng.

Hoạt động 2: (khoảng 5 phút) Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm của bài học.
Yêu cầu về nhà làm tiếp những bài còn lại trong Tài liệu
	 Ghi chú

 Ghi nhận
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Giáo án Dạy thêm Vật lí 12; Giáo viên Huỳnh Trung Điệp_THPT Nguyễn Thái Bình.  Trang 1
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